Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn 

Thực hành PLC

Bài 1: 
TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH PLC

Kết thúc bài thực hành này sinh viên thực hiện được:
· Cài đặt được phần mềm FXGPWIN.

· Kết nối phần cứng. 
· Load và upload chương trình giữa PC-PLC.

( Chú ý: Trong tất cả các bài thực hành, trước khi đóng nguồn điện, sinh viên phải thông qua giáo viên hướng dẫn.
1.1 CHUẨN BỊ BÀI:
· Các yêu cầu khi vận hành PLC.
· Các dạng ngõ vào ra của PLC.

· Kết nối dạng sink, source.

· Thực hiện yêu cầu ở 1.4 trên giấy A4.

1.2 CÁC MODUL THỰC HÀNH:

· Modul ngõ vào: switch, nút nhấn thường đóng, thường mở.
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· Modul PLC và mở rộng I/O, Modul PLC và AD. Trong phòng thực hành có 2 lại PLC: Exin14MT và Exin16MR. Sinh viên cho biết ý nghĩa 2 loại này. 
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· Modul Công-tắc-tơ Rơle
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Nguyên lý hoạt động: Khi điều khiển các cơ cấu chấp hành (ví dụ động cơ) ngõ ra PLC (dạng rơle) được nối với O1, O2, O3. Ngõ ra C trên modul và trên PLC được nối với nguồn. L và N được nối với lưới điện 220V. Sinh viên tự vẽ mạch và giải thích nguyên lý hoạt động.
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· Modul giao tiếp ngõ ra với led 7 đoạn, modul led 7 đoạn. Modul Led 7 đoạn. Sinh viên tìm hiểu IC4511, nguyên lý hoạt động cùa mạch chốt, mạch quét.
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1.3 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

· Khi soạn thảo chương trình cần lưu ý PLC chúng ta đang sử dụng loại gì. Ờ phần thực hành này chúng ta dung FX1N.

· Kiểm tra cáp nối PC-PLC, trạng thái đèn chỉ thị trên PLC.

1.4 THỰC HÀNH:

· Cho hai nút nhấn (một nút nhấn start, một nút nhấn stop) và một động cơ. Thực hiện:

· Sơ đồ kết nối PLC.

· Chương trình điều khiển đối với các trường hợp:

	start
	Stop

	Thường hở
	Thường đóng

	Thường hở
	Thường hở

	Thường đóng
	Thường đóng

	Thường đóng
	Thường hở


· Lưu chương trình. Mở chương trình từ file lưu ở máy tính để chỉnh sửa, download từ PLC về PL để sửa. xem hoat động PLC từ PC thông qua Test monitor.
Bài 2: 

LẬP TRÌNH VỚI TIMER
Kết thúc bài thực hành này sinh viên thực hiện được:

· Các bài toán định thời Ton, Toff.

· Lập trình mạch đơn ổn, bất ổn.
· Viết chương trình hoạt động ở hai chế độ: Auto hay Handy.

2.1 CHUẨN BỊ BÀI:
Thực hiện các đoạn chương trình sau:

· CT1:

· CT2:

· CT3:

2.2 LẬP TRÌNH ON DELAY – OFF DELAY:

Cho hai động cơ, một nút nhấn start nà một stop (sinh viên tự chọn loại thường mở hay thường đóng). Hai động cơ A và D. Viết chương trình điều khiển:

· Khi nhấn Start, động cơ A ON, 5 giây sau động cơ B ON. Nhấn Stop cả hai động cơ dừng.

· Khi nhấn Start cả hai động cơ ON. Nhấn Stop động cơ A dừng, 5 giây sau động cơ B dừng.

(SV viết chương trình không dùng lệnh SET và RESET, viết lại chương trình với lệnh SET và RESET)
2.3 LẬP TRÌNH TẠO XUNG ĐƠN ỔN, BẤT ỔN:

· Viết chương trình tạo xung đơn ổn. Khi ngõ vào X3 có một xung cạnh lên (bằng cách nhấn nút nhấn), ngõ ra Y2 tác động trong thời gian 20 giây. Kiểm tra hoạt động của Y2 thông qua chương trình PLC bằng cách trong thời gian Y2 tác động nhấn nút nhấn X3.
· Thực hiện chương trình trên bằng xung tác động cạnh xuống.

2.4 LẬP TRÌNH KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ 3 PHA Y-Δ:

Cho động cơ 3 pha. Một switch, ba nút nhấn thường mở: Start, Start Y, Start Δ và một nút nhấn thường đóng Stop.
Bài 1: Thực hiện chương trình ở chế độ tự động: khi nhấn start động cơ khởi động  Y, sau 10s tự động chuyển sang hoạt động ở chế độ Δ. Nhấn Stop động cơ dừng.
· Lập bảng điều khiển.

· Sơ đồ kết nối PLC.

· Lưu đồ giải thuật và chương trình.

Bài 2: Thực hiện chương trình ở chế độ điều khiển bằng tay: khi nhấn start Y động cơ khởi động  Y,  khi động cơ hoạt động ở chế độ Y nhấn start Δ động cơ hoạt động chế độ Δ. Nhấn Stop động cơ dừng.
· Lập bảng điều khiển.

· Sơ đồ kết nối PLC.

· Lưu đồ giải thuật và chương trình.

Bài 3: Thực hiện chương trình ở hai chế độ: tự động hoặc bằng tay bằng Switch chọn lựa chế độ. 

· Lập bảng điều khiển.

· Sơ đồ kết nối PLC.

· Lưu đồ giải thuật và chương trình.

Bài 4: Thực hiện bài 3 bằng giải thuật Grafcet (Bài làm thêm)
2.5 BÀI TẬP:
Cho 3 động cơ A, B, C. Thiết lập bài toán hoạt động ở hai chế độ.

· Ở chế độ tự động: nhấn Start động cơ A ON, 3 giây sau động cơ B ON, 5 giây sau động cơ C ON. Nhấn Stop thứ tự ba động cơ OFF ngược lại.

· Ở chế độ bằng tay. Ba nút nhấn ON cho 3 động cơ, theo thứ tự A, B, C. Ba nút nhấn Stop cho 3 động cơ điều khiển OFF theo thứ tự C, B, A. 
Bài 3: 

LẬP TRÌNH VỚI COUNTER
Kết thúc bài thực hành này sinh viên thực hiện được:

· Các bài toán với bộ đếm.

· Kết hợp timer và counter.

3.1 CHUẨN BỊ BÀI:

· Các đặc tính của khối đếm.

· Các chế độ hoạt động của khối đếm.

· Cấu hình và lập trình khối đếm.

3.2 LẬP TRÌNH VỚI BỘ ĐẾM:
Cho SW1 nối ngõ vào X0, nút nhấn thường hở X1 giả lập cảm biến, nút nhấn thường hở X2 thực hiện chức năng reset. Ngõ ra Y1 điều khiển động cơ để quay băng tải. Khi SW1 ON. Cho phép thực hiện đếm sản phẩm. Khi đếm đến 10 sản phẩm, băng tải hoạt động. Nhấn X2 băng tải dừng và cho phép tiếp tục đếm sản phẩm. 
Thực hiện mô hình trên.

3.3 LẬP TRÌNH VỚI BĂNG CHUYỀN:
Cho băng chuyền sản xuất. Động cơ ĐC1 được điều khiển bởi ngõ ra Y0 từ PLC quay băng chuyền 1, ĐC2 được điều khiển bởi ngõ ra Y1 từ PLC quay băng chuyền 2. Cảm biến CB1 dùng để đếm sản phẩm được nối với ngõ vào X1 của PLC, cảm biến CB2 dùng để phát hiện thùng chứa sản phẩm được đặt ở vị trí sẵn sàng nhận sản phẩm được nối với ngõ vào X2 của PLC. Hai nút nhấn Start thường mở ở X3 và Stop thường đóng ở X4, nút nhấn X5  thực hiện chức năng Reset số sản phẫm.

· Sơ đồ kết nối PLC

· Chương trình thực hiện theo yêu cầu: Khi nhấn Start hệ thống hoạt động. Băng chuyền 1 quay sản phẩm rơi xuống thùng chứa, đúng 20 sản phẩm băng chuyền 1 dừng, băng chuyền 2 quay cho đến khi CB2 phát hiện thùng chứa. Quá trình lặp lại như vậy. Nhấn Stop hệ thống dừng. Trong quá trình hoạt động nhấn X5 số sản phẩm trong bộ đếm bị xóa. Viết chương trình PLC.
3.4 LẬP TRÌNH VỚI TIMER VÀ COUNTER:
Thực hiện chương trình trên thực hiện giản đồ trên. Trong quá trình hoạt động nhấn stop A=B=0.

Bài 4: 

LẬP TRÌNH HIỂN THỊ LED 7 ĐOẠN
Kết thúc bài thực hành này sinh viên thực hiện được:

· Hiển thị được kết quả của bộ đếm, giá trị thanh ghi trong PLC ra led 7 đoạn.

· Thực hiện được nhập giá trị từ bàn phím.

4.1 CHUẨN BỊ BÀI:

· Các lệnh lập trình nâng cao.
· Phương pháp hiển thị Led 7 đoạn.

4.2 LẬP TRÌNH VỚI BỘ ĐẾM:
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Đọc hiểu và giải thích đoạn chương trình dưới đây. Từ đó thực hiện kết nối dây giữa các Modul để hiển thị Led 7 đoạn :
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4.3 LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG:

· Thiết lập bài toán điều khiển đèn giao thông chưa hiển thị Led.

· Thiết lập bài toán điều khiển đèn giao thông hiển thị Led: Với 2 led đầu hiển thị 1 tuyến, hai led sau hiển thị tuyến đường còn lại
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